
Ti n t , tín d ngề ệ ụ

I. NH NG V N Đ  C  B N V  TI N T , TÍN D NGỮ Ấ Ề Ơ Ả Ề Ề Ệ Ụ

1. Ti n t  và n đ nh ti n tề ệ ổ ị ề ệ

1.1. Đ nh nghĩa ti n tị ề ệ

Ti n là b t c  m t ph ng ti n nào đ c xã h i ch p nh n làm ph ng ti nề ấ ứ ộ ươ ệ ượ ộ ấ ậ ươ ệ  
trao đ i v i m i hàng hoá, d ch v  và các kho n ổ ớ ọ ị ụ ả thanh toán khác trong n n kinh t .ề ế

1.2. Ch c năng c a ti n tứ ủ ề ệ

Du biêu hiên d i hinh th c nao, tiên tê cung co cac ch c năng: Ph ng tiên traò ̉ ̣ ươ ̀ ư ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ư ươ ̣  
đôi, đ n vi đanh gia va ph ng tiên d  tr  gia tri.̉ ơ ̣ ́ ́ ̀ ươ ̣ ư ư ́ ̣

a) Ph ng tiên trao đôi ươ ̣ ̉

- Tiên tê đ c s  dung nh  môt vât môi gi i trung gian trong viêc trao đôi cac hang̀ ̣ ươ ư ̣ ư ̣ ̣ ơ ̣ ̉ ́ ̀  
hoa, dich vu. ́ ̣ ̣

Đây la ch c năng đâu tiên cua tiên tê, no phan anh ly do tai sao tiên tê lai xuât hiêǹ ư ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣  
va tôn tai trong nên kinh tê hang hoa. La môt ph ng tiên trao đôi, tiên đa gop phân nâng̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ươ ̣ ̉ ̀ ̃ ́ ̀  
cao hiêu qua cua nên kinh tê, khi no tao thuân l i cho cac giao dich, lam giam th i gian bọ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ơ ́ ̣ ̀ ̉ ơ ̉ 
ra cho viêc giao dich đông th i tao điêu kiên cho viêc chuyên môn hoa va phân công laọ ̣ ̀ ơ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀  
đông xa hôi.̣ ̃ ̣

- Đê th c hiên ch c năng ph ng tiên trao đôi tiên phai co nh ng tiêu chuân nhât̉ ư ̣ ư ươ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ư ̉ ́  
đinh:̣

+ Đ c châp nhân rông rai: b i vi chi khi moi ng i cung châp nhân no thi ng iươ ́ ̣ ̣ ̃ ơ ̀ ̉ ̣ ươ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ươ  
co hang hoa m i đông y đôi hang cua minh lây tiên.́ ̀ ́ ơ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̀

+ Dê nhân biêt: con ng i phai nhân biêt no dê dang.̃ ̣ ́ ươ ̉ ̣ ́ ́ ̃ ̀

+ Co thê chia nho đ c: đê tao thuân l i cho viêc đôi chac gi a cac hang hoa co giá ̉ ̉ ươ ̉ ̣ ̣ ơ ̣ ̉ ́ ư ́ ̀ ́ ́ ́ 
tri rât khac nhau.̣ ́ ́

+ Dê dang trong vân chuyên.̃ ̀ ̣ ̉

+ Không bi h  hong môt cach nhanh chong.̣ ư ̉ ̣ ́ ́

+ Đ c tao ra hang loat môt cach dê dang. ươ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ̀

+ Co tinh đông nhât: cac đông tiên co cung mênh gia phai co s c mua ngang nhau. ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ư

b) Đ n vi đanh giaơ ̣ ́ ́

- Tiên tê đ c s  dung lam đ n vi đê đo gia tri cac hang hoa, dich vu trong nêǹ ̣ ươ ư ̣ ̀ ơ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀  
kinh tê.  ́ No tao c  c  thuân l i cho viêc s  dung tiên lam ph ng tiên trao đôi, nh nǵ ̣ ơ ơ ̣ ơ ̣ ư ̣ ̀ ̀ ươ ̣ ̉ ư  
cung chinh trong qua trinh trao đôi s  dung tiên lam trung gian, cac ti lê trao đôi đ c hinh̃ ́ ́ ̀ ̉ ư ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ươ ̀  
thanh theo tâp quan - t c la ngay t  khi m i ra đ i, viêc s  dung tiên lam ph ng tiên traò ̣ ́ ư ̀ ư ơ ơ ̣ ư ̣ ̀ ̀ ươ ̣  
đôi đa dân t i viêc dung tiên lam đ n vi đanh gia.̉ ̃ ̃ ơ ̣ ̀ ̀ ̀ ơ ̣ ́ ́

- Trong bât kê nên kinh tê tiên tê nao, viêc s  dung tiên lam đ n vi đo l ng gia trí ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ư ̣ ̀ ̀ ơ ̣ ươ ́ ̣  
đêu mang tinh chât tr u t ng, v a co tinh phap ly, v a co tinh quy c.̀ ́ ́ ư ươ ư ́ ́ ́ ́ ư ́ ́ ươ

c) Ph ng tiên d  tr  gia triươ ̣ ư ư ́ ̣

- Tiên tê la n i cât gi  s c mua qua th i gian. ̀ ̣ ̀ ơ ́ ư ư ơ
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Khi ng i ta nhân đ c thu nhâp ma ch a muôn tiêu no hoăc ch a co điêu kiên đêươ ̣ ươ ̣ ̀ ư ́ ́ ̣ ư ́ ̀ ̣ ̉ 
chi tiêu ngay, tiên la môt ph ng tiên đê giup cho viêc cât gi  s c mua trong nh ng̀ ̀ ̣ ươ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ư ư ư  
tr ng h p nay hoăc co thê ng i ta gi  tiên chi đ n thuân la viêc đê lai cua cai. ươ ơ ̀ ̣ ́ ̉ ươ ư ̀ ̉ ơ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉

- Viêc tiên th c hiên ch c năng ph ng tiên d  tr  gia tri cua tiên tôt đên đâu tuỵ ̀ ư ̣ ư ươ ̣ ư ư ́ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀  
thuôc vao s  ôn đinh cua m c gia chung, do gia tri cua tiên đ c xac đinh theo khôi l ng̣ ̀ ư ̉ ̣ ̉ ư ́ ́ ̣ ̉ ̀ ươ ́ ̣ ́ ươ  
hang hoa ma no co thê đôi đ c. ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ươ

Khi m c gia tăng lên, gia tri cua tiên se giam đi va ng c lai. S  mât gia nhanhư ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̃ ̉ ̀ ươ ̣ ư ́ ́  
chong cua tiên se lam cho ng i ta it muôn gi  no, điêu nay th ng xay ra khi lam phat́ ̉ ̀ ̃ ̀ ươ ́ ́ ư ́ ̀ ̀ ươ ̉ ̣ ́  
cao. Vi vây đê tiên th c hiên tôt ch c năng nay, đoi hoi s c mua cua tiên phai ôn đinh.̀ ̣ ̉ ̀ ư ̣ ́ ư ̀ ̀ ̉ ư ̉ ̀ ̉ ̉ ̣

1.3. Ổn đ nh ti n tị ề ệ

Ổn đ nh ti n t  là viêc Nha n c s  dung cac chinh sach, biên phap nhăm ch mị ề ệ ̣ ̀ ướ ư ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ấ  
d t tinh trang bât ôn cua gia ca, khôi ph c l i giá tr  c a đ ng ti n, t o đi u ki n đứ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ụ ạ ị ủ ồ ề ạ ề ệ ể  
kinh t  xã h i phát tri n bình th ng.ế ộ ể ườ

S  không ôn đinh cua tiên tê đ c biêu hiên d i tinh trang lam phat va thiêu phat.ư ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ươ ̉ ̣ ươ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́

1.3.1. Lam phat va ôn đinh tiên tệ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣

a) Đinh nghiạ ̃

Lam phat la s  gia tăng keo dai trong m c gia chung cua nên kinh tê. Khi lam phaṭ ́ ̀ ư ́ ̀ ư ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́  
xay ra, s c mua đông tiên giam sut, gia ca chung cua cac hang hoa, dich vu tăng lên. ̉ ư ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣

M c đô lam phat đ c đo l ng băng m c tăng cua chi sô gia tiêu dung. Ngoai ra,ư ̣ ̣ ́ ươ ươ ̀ ư ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀  
cac nha kinh tê con đ a ra khai niên lam phat c  ban. ́ ̀ ́ ̀ ư ́ ̣ ̣ ́ ơ ̉

Lam phat c  ban đ c đinh nghia la s  tăng gia băt nguôn t  chinh sach tai chinh -̣ ́ ơ ̉ ươ ̣ ̃ ̀ ư ́ ́ ̀ ư ́ ́ ̀ ́  
tiên tê (loai bo cac yêu tô không chiu s  anh h ng cua chinh sach tai chinh - tiên tê), nò ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ư ̉ ươ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́  
th ng đ c tinh nh  cach tinh cua chi sô gia CPI sau khi loai bo nhom hang hoa l ngươ ươ ́ ư ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ươ  
th c, th c phâm.ư ư ̉

b) Cac nguyên nhân cua lam phat́ ̉ ̣ ́

- Lam phat do câu keọ ́ ̀ ́

Do s  gia tăng trong chi tiêu cua nên kinh tê lam tăng tông câu, đây m c gia tăngư ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ư ́  
lên. 

S  tăng lên trong tông câu do nhiêu nhân tô tac đông nh : ư ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ư

+ Cung tiên tê tăng;̀ ̣

+ Chi tiêu c a Chinh phu tăng;ủ ́ ̉

+ Thuê giam;́ ̉

+ Xuât khâu rong tăng;́ ̉ ̀

+ Lac quan tiêu dung va lac quan kinh doanh.̣ ̀ ̀ ̣

Đê tông câu tăng lên môt cach liên tuc chi co thê thông qua viêc tăng liên tuc cung̉ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̣  
tiên tê. Nh  vây nguôn gôc cua lam phat keo dai do câu-keo chinh la do s  gia tăng liên tuc̀ ̣ ư ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ư ̣  
trong m c cung tiên tê.ư ̀ ̣

- Lam phat do chi phi đâỵ ́ ́ ̉

Trong điêu kiên nên kinh tê ch a hoăc đat t i ti lê t  nhiên cua san phâm, khi chì ̣ ̀ ́ ư ̣ ̣ ơ ̉ ̣ ư ̉ ̉ ̉  
phi san xuât tăng lên, tông cung giam đây m c gia tăng lên, lam phat xay ra do chi phi đây. ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ư ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉
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Lam phat chi phi đây xay ra nh  vây do cac nhân tô tac đông lam giam cung nh :̣ ́ ́ ̉ ̉ ư ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ư  
S  gia tăng tiên l ng, chi phi nguyên vât liêu tăng, anh h ng cua cac nhân tô khachư ̀ ươ ́ ̣ ̣ ̉ ươ ̉ ́ ́ ́  
quan: Thiên tai chiên tranh hoăc cac yêu tô n c ngoai...́ ̣ ́ ́ ́ ươ ̀

Cung nh  đôi v i lam phat câu keo, lam phat chi phi đây xay ra liên tuc cung băt̃ ư ́ ơ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̃ ́  
nguôn t  viêc tăng cung ng tiên tê liên tuc. Nêu chinh phu không can thiêp, tông câu t̀ ư ̣ ư ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ư 
điêu chinh vê điêm cân băng dai han, m c gia không co đông l c đê tăng tiêp. Nêu chinh̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ư ́ ́ ̣ ư ̉ ́ ́ ́  
phu can thiêp băng tăng chi tiêu liên tuc, phai d a trên c  s  tăng cung ng tiên.̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ư ơ ơ ư ̀

Nh  vây, s  tăng gia t ng đ t co thê do nhiêu nhân tô tac đông, nh ng s  tăng giaư ̣ ư ́ ư ơ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ư ư ́  
keo dai chi xay ra khi co s  tăng liên tuc cua m c cung tiên tê, t c la: nguôn gôc cuôi cunǵ ̀ ̉ ̉ ́ ư ̣ ̉ ư ̀ ̣ ư ̀ ̀ ́ ́ ̀  
cua lam phat la s  gia tăng liên tuc cua m c cung tiên tê.           ̉ ̣ ́ ̀ ư ̣ ̉ ư ̀ ̣

c) Cac biên phap ôn đinh tiên tê trong điêu kiên lam phat́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́

- Chinh sach tăng tr ng kinh tế ́ ươ ́

Cac chinh sach kinh tê tâp trung vao viêc xây d ng c  chê vân hanh nên kinh tê phú ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ư ơ ́ ̣ ̀ ̀ ́  ̀
h p co kha năng đông viên va phat huy cac nguôn l c d  tr  cua nên kinh tê năm trong tayơ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ư ư ư ̉ ̀ ́ ̀  
t  nhân. ư

Chinh sach tăng tr ng kinh tê đ c th c hiên nhăm phat huy vai tro t  điêu tiêt́ ́ ươ ́ ươ ư ̣ ̀ ́ ̀ ư ̀ ́  
cua thi tr ng va thuc đây viêc nâng cao hiêu qua cua kinh tê. Chinh sach kinh tê co thể ̣ ươ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ 
han chê lam phat khi tac đông t i đ ng tông cung va m c ti lê t  nhiên cua san phâm, khị ́ ̣ ́ ́ ̣ ơ ươ ̉ ̀ ư ̉ ̣ ư ̉ ̉ ̉  
chinh phu xây d ng nh ng c  chê nhăm giai phong năng l c san xuât, thuc đây va kiêḿ ̉ ư ư ơ ́ ̀ ̉ ́ ư ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̉  
soat canh tranh lanh manh, đinh h ng va hô tr  cho đâu t  t  nhân.́ ̣ ̀ ̣ ̣ ươ ̀ ̃ ơ ̀ ư ư

- Chinh sach tai chinh́ ́ ̀ ́

Đê chông lam phat cao, chinh sach tai chinh phai đ c s  dung đê han chê m c đổ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ươ ư ̣ ̉ ̣ ́ ư ̣ 
thâm hut NSNN bao gôm: ̣ ̀

+ Kiêm soat chi tiêu NSNN: cai cach hanh chinh, tinh giam va nâng cao hiêu qua bổ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ 
may hanh chinh, xoa bo tinh trang bao câp, tiêt kiêm va nâng cao hiêu qua chi tiêu NSNN,́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉  
nâng cao hiêu qua c  chê quan ly va kiêm soat tai chinh.̣ ̉ ơ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́

+ Tăng thuê: Trong ngăn han, viêc tăng thuê dân t i han chê chi tiêu tiêu dung, chí ́ ̣ ̣ ́ ̃ ơ ̣ ́ ̀  
tiêu đâu t  lam giam tông câu, ngăn chăn lam phat cao. Trong dai han, hoan thiên hê thông̀ ư ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́  
thuê nhăm tao ra s  công băng, đ n gian va khuyên khich đâu t .́ ̀ ̣ ư ̀ ơ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ư

+ Bu đăp thâm hut NSNN: Han chê viêc in tiên đap ng cho chi tiêu NSNN và ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ư ̀ 
nh ng cach th c t ng t ; Không chê thâm hut NSNN  m c đô nhât đinh.ư ́ ư ươ ư ́ ́ ̣ ơ ư ̣ ́ ̣

- Chinh sach tiên tế ́ ̀ ̣

+ Th c hiên thăt chăt tiên tê: ư ̣ ́ ̣ ̀ ̣ S  dung cac công cu v i muc đich han chê m c cungư ̣ ́ ̣ ơ ̣ ́ ̣ ́ ư  
tiên, đây lai suât thi tr ng tăng lên.̀ ̉ ̃ ́ ̣ ươ

+ Đam bao tinh chu đông va linh hoat trong viêc điêu hanh CSTT. ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀

+ Xây d ng môt môi tr ng hoat đông ngân hang: Canh tranh lanh manh va co hiêuư ̣ ươ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣  
qua.̉

- Chinh sach thu nhâṕ ́ ̣

Chinh sach thu nhâp la tâp h p cac chinh sach vê gia ca va tiên l ng cua ́ ́ ̣ ̀ ̣ ơ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ươ ̉ Chinh́  
phu. Đê chông lam phat cao, Chinh phu co thê th c hiên viêc kiêm soat vê tiên l ng vả ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̉ ư ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ ươ ̀ 
gia ca.́ ̉

- Chinh sach kinh tê đôi ngoaí ́ ́ ́ ̣
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Chinh sach kinh tê đôi ngoai gôm nh ng chinh sach vê quan ly ti gia hôi đoai, quań ́ ́ ́ ̣ ̀ ư ́ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉  
ly giao dich vôn, chinh sach ngoai th ng, chinh sach thu hut vôn đâu t  n c ngoai... cać ̣ ́ ́ ́ ̣ ươ ́ ́ ́ ́ ̀ ư ươ ̀ ́  
chinh sach nay co thê tac đông han chê s  tăng lên cua tông câu, nh  khuyên khich giaḿ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ư ̉ ̉ ̀ ư ́ ́ ̉  
xuât khâu rong thông qua viêc tăng nhâp khâu hoăc han chê xuât khâu; hoăc co thê tac đônǵ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̣  
tăng tông cung khi lam tăng năng suât cua nên kinh tê.̉ ̀ ́ ̉ ̀ ́

1.3.2. Thiểu phat va ôn đinh tiên tế ̀ ̉ ̣ ̀ ̣

a) Đinh nghiạ ̃

Thiêu phat xay ra khi m c gia chung cua nên kinh tê giam xuông va keo dai. Trong̉ ́ ̉ ư ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̀  
điêu kiên thiêu phat, s c mua cua đông tiên tăng lên, biêu hiên ra bên ngoai la gia ca chung̀ ̣ ̉ ́ ư ̉ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̉  
cua cac hang hoa giam xuông. ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́

b) Nguyên nhân cua thiêu phat̉ ̉ ́

Khi chi tiêu vê hang hoa, dich vu cua nên kinh tê giam, tông câu giam, lam m c già ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ư ́ 
chung cua nên kinh tê giam. Tông câu giam co thê băt nguôn t  chinh sach căt giam chỉ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ư ́ ́ ́ ̉  
tiêu cua Nha n c nh  giam chi tiêu NSNN, tăng thuê, giam cung tiên tê, hoăc do nhu câủ ̀ ươ ư ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀  
chi tiêu cua ng i tiêu dung, nha kinh doanh giam khi tinh trang bi quan lan tran hay chât̉ ươ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ́  
l ng hang hoa, dich vu không theo kip yêu câu tiêu dung; hoăc xuât phat t  cac nguyênươ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ư ́  
nhân bên ngoai nên kinh tê nh  s  giam gia cua ngoai tê, kha năng canh tranh cua hang hoà ̀ ́ ư ư ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ́ 
n c ngoai tăngươ ̀ ... lam giam xuât khâu rong.̀ ̉ ́ ̉ ̀

Nh  vây thiêu phat xay ra co thê băt nguôn t  cac chinh sach căt giam chi tiêu cuaư ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ư ́ ́ ́ ́ ̉ ̉  
chinh phu hoăc t  kha năng canh tranh yêu kem cua nên kinh tê. Thiêu phat xay ra luôn đí ̉ ̣ ư ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̉  
kem v i s  suy giam cua m c cung tiên tê va tinh trang đinh đôn, thât nghiêp cao cua nêǹ ơ ư ̉ ̉ ư ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀  
kinh tê .́

c) Ổn đinh tiên tê trong điêu kiên thiêu phaṭ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́

- Chinh sach tai chinh́ ́ ̀ ́

Chinh sach tai chinh co thê bô ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ sung thêm nhu câu băng cach: tăng chi tiêu cua Chinh̀ ̀ ́ ̉ ́  
phu hoăc băng viêc giam thuê.̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ́

+ Tăng chi tiêu cua Chinh phu: Cac ch ng trinh tăng chi tiêu cua chinh phu co thể ́ ̉ ́ ươ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ 
tâp trung vao cac nhom: Chi đâu t  phat triên, chi giai quyêt công ăn viêc lam, chi phuc l ị ̀ ́ ́ ̀ ư ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ơ  
xa hôi.̃ ̣

+ Giam thuê: Chinh phu co thê hô tr  đê tao ra điêu kiên va kich thich ng i đong̉ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̃ ơ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ươ ́  
thuê nâng cao nhu câu tiêu thu hang hoa, dich vu băng cach giam thuê. Đê phat huy vai tró ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́  ̀
t  ôn đinh cua hê thông thuê trong ca tr ng h p lam phat cao va thiêu phat, viêc xâyư ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ươ ơ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣  
d ng hê thông thuê hoan chinh la vân đê đ c quan tâm tr c hêt.ư ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ươ ươ ́

- Chinh sach tiên tế ́ ̀ ̣

Đê chông thiêu phat, NHT  th c hiên CSTT m  rông băng viêc điêu chinh giam̉ ́ ̉ ́ Ư ư ̣ ơ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉  
lai suât thi tr ng, ̃ ́ ̣ ươ n i long cac han chê trong viêc câp tin dung cho ng i vay, qua đo kichơ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ươ ́ ́  
thich nhu câu đâu t  va tiêu dung. ́ ̀ ̀ ư ̀ ̀

- Chinh sach thu nhâṕ ́ ̣

Chinh sach thu nhâp co thê đ c s  dung đê chông thiêu phat khi chinh phu đ a rá ́ ̣ ́ ̉ ươ ư ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ư  
nh ng h ng dân hoăc nh ng quy đinh mang tinh c ng chê đê han chê viêc giam cuaư ươ ̃ ̣ ư ̣ ́ ươ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̉  
tiên l ng, gia ca. ̀ ươ ́ ̉

- Chinh sach kinh tê đôi ngoaí ́ ́ ́ ̣
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Cac chinh sach nay đ c th c hiên nhăm m  rông xuât khâu, tăng xuât khâu rong,́ ́ ́ ̀ ươ ư ̣ ̀ ơ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̀  
no bao gôm rât nhiêu công cu nh : điêu chinh tăng ti gia hôi đoai, giam thuê va tr  câp đế ̀ ́ ̀ ̣ ư ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ơ ́ ̉ 
kich thich xuât khâu, m  rông thi tr ng xuât khâu, kiêm soat nhâp khâu... ́ ́ ́ ̉ ơ ̣ ̣ ươ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉

2. Tín d ng va lai suât tin dungụ ̀ ̃ ́ ́ ̣

2.1. Tin dunǵ ̣

2.1.1. Đ nh nghĩa:ị  Tín d ng là quan h  s  d ng v n l n nhau gi a ng i cho vayụ ệ ư ụ ố ẫ ư ươ  
và ng i đi vay d a trên nguyên t c hoàn tr .ươ ư ắ ả

2.1.2. Ch c năngứ

Trong n n kinh t  th  tr ng tín d ng th c hi n hai ch c năng sau đây:ề ế ị ươ ụ ư ệ ư

a) Tập trung, phân ph i l i v n d a trên nguyên t c hoàn tr .ố ạ ố ư ắ ả

Tín dung th c hiên phân phôi vôn d i hai hinh th c: Tr c tiêp va gian tiêp.̣ ư ̣ ́ ́ ươ ̀ ư ư ́ ̀ ́ ́

Phân phôi tr c tiêp: Cac luông vôn đ c phân phôi chuyên t  tay ng i tam th í ư ́ ́ ̀ ́ ươ ́ ̉ ư ươ ̣ ơ  
th a sang ng i tam th i thiêu môt cach tr c tiêp ma không qua trung gian.ư ươ ̣ ơ ́ ̣ ́ ư ́ ̀

Phân phôi gian tiêp: Viêc phân phôi vôn đ c th c hiên thông qua cac tô ch ć ́ ́ ̣ ́ ́ ươ ư ̣ ́ ̉ ư  
trung gian nh  cac ngân hang th ng mai…ư ́ ̀ ươ ̣

Cac tô ch c tin dung trung gian ti n hành huy đ ng, t p trung cac ngu n v n nhàń ̉ ư ́ ̣ ế ộ ậ ́ ồ ố  
r i trong xã h i đ  hình thành qu  cho vay. Trên c  s  qu  cho vayỗ ộ ể ỹ ơ ơ ỹ  đã có, cac tô ch c tíń ̉ ư  
d ng ti n hành phân ph i cho các doanh nghi p, cá nhân có nhu c u c n b  sung v n vàụ ế ố ệ ầ ầ ổ ố  
đ  đi u ki n vay v n. Quá trình này không nh ng đòi h i ph i tuân theo các nguyên t củ ề ệ ố ư ỏ ả ắ  
tín d ng, mà còn ph i ch p hành đ y đ  nh ng quy đ nh c a pháp lu t hi n hành v  tínụ ả ấ ầ ủ ư ị ủ ậ ệ ề  
d ng.ụ

C  hai n i dung trên c a tín d ng đ u ph i th c hi n theo nguyên t c hoàn trả ộ ủ ụ ề ả ư ệ ắ ả 
v n g c và lãi sau m t th i h n nh t đ nh.ố ố ộ ơ ạ ấ ị

b) Ki m soát các ho t đ ng kinh t  b ng ti nể ạ ộ ế ằ ề

Trong quá trình t p trung và phân ph i l i v n, các ch  th  tham gia trong quanậ ố ạ ố ủ ể  
h  tín d ng ki m soát l n nhau nh m b o v  l i ích c a mình và tác đ ng tích c c đ nệ ụ ể ẫ ằ ả ệ ơ ủ ộ ư ế  
quá trình lành m nh hoá các ho t đ ng kinh t  ạ ạ ộ ế - xã h i.ộ

Tr ng tâm c a ch c năng này là ki m soát đ i v i ng i đi vay. Vi c ki m soátọ ủ ư ể ố ơ ươ ệ ể  
ph i đ c ti n hành trong c  quá trình cho vay, t c là ki m soát tr c khi cho vay, trongả ươ ế ả ư ể ươ  
khi phát ti n vay và sau khi cho vay đ n lúc ng i vay hoàn tr  xong n .ề ế ươ ả ơ

2.1.3. Các hình th c tín d ngứ ụ

a) Tín d ng th ng m iụ ươ ạ

Tín d ng th ng m i là quan h  tin dung gi a cac doanh nghiêp, phat sinh t  linhụ ươ ạ ệ ́ ̣ ư ́ ̣ ́ ư ̃  
v c th ng mai va biêu hiên d i hinh th c mua ban ch u hàng hoá hoăc ng tr c tiênư ươ ̣ ̀ ̉ ̣ ươ ̀ ư ́ ị ̣ ư ươ ̀  
vê hang hoa. ̀ ̀ ́

b) Tín d ng ngân hàngụ

Tín d ng ngân hàng là quan h  tín d ng gi a Ngân hàng v i cac chu thê khac nhauụ ệ ụ ư ơ ́ ̉ ̉ ́  
trong n n kinh t  qu c dân.ề ế ố

Tin dung ngân hang đ c biêu hiên d i cac hinh th c: ngân hang huy đông vôn t́ ̣ ̀ ươ ̉ ̣ ươ ́ ̀ ư ̀ ̣ ́ ư 
nên kinh tê va cho vay lai v i cac chu thê cua nên kinh tê.̀ ́ ̀ ̣ ơ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́

c) Tín d ng Nhà n cụ ướ

5



Tín d ng Nhà n c là quan h  tín d ng gi a Nhà n c v i dân c  và các t  ch cụ ươ ệ ụ ư ươ ơ ư ổ ư  
kinh t  - xã h i. Trong quan h  này Nhà n c là ch  th  t  ch c th c hi n các quan hế ộ ệ ươ ủ ể ổ ư ư ệ ệ 
tín d ng đ  ph c v  các ch c năng c a mình.ụ ể ụ ụ ư ủ

2.2. Lãi su t tín d ngấ ụ

2.2.1. Đ nh nghĩa lãi su t tín d ngị ấ ụ

Lãi su t tín d ng là t  l  ph n trăm gi a l i t c thu đ c và t ng s  ti n cho vayấ ụ ỷ ệ ầ ư ơ ư ươ ổ ố ề  
trong m t kho ng th i gian nh t đ nh.ộ ả ơ ấ ị

Lãi su t tínấ  
d ng trong kỳụ =

L i t c thu đ cơ ư ươ
x 100%

T ng s  ti n cho vayổ ố ề

2.2.2. Các lo i lãi su t tín d ngạ ấ ụ
Do lo i hình tín d ng r t đa d ng, nên đã hình thành nên nhi u lo i lãi su t khácạ ụ ấ ạ ề ạ ấ  

nhau. Căn c  vào m t s  tiêu th c, có th  chia lãi su t tín d ng thành các lo i sau:ư ộ ố ư ể ấ ụ ạ
a) Căn c  vao chu thê công bô va muc đich s  dung:ứ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ư ̣
- Lai suât cua NHTW:  ̃ ́ ̉ Lai suât san, lai suât trân, lai suât c  ban, lai suât tai câp̃ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ̃ ́ ơ ̉ ̃ ́ ́ ́  

vôn...́
+ Lai suât san va lai suât trâñ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̀  la lai suât thâp nhât va lai suât cao nhât do Ngân hang̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ̃ ́ ́ ̀  

Trung ng ân đinh cho cac Ngân hang th ng mai.ươ ́ ̣ ́ ̀ ươ ̣
+ Lai suât c  ban ̃ ́ ơ ̉ la lai suât do Ngân hang Trung ng công bô lam c  s  cho cac̀ ̃ ́ ̀ ươ ́ ̀ ơ ơ ́  

Ngân hang th ng mai va tô ch c tin dung khac ân đinh lai suât kinh doanh.̀ ươ ̣ ̀ ̉ ư ́ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ́
+ Lai suât tai câp vôn: Lai suât cho vay cua NHTW đôi v i cac tô ch c tin dung. Nõ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̉ ́ ơ ́ ̉ ư ́ ̣ ́ 

đ c s  dung v i muc đich chinh la điêu chinh cac m c lai suât thi tr ng.ươ ư ̣ ơ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ư ̃ ́ ̣ ươ
-  Lai  suât thi  tr ng: lai  suât s  dung trong cac hoat đông vay m n trên thĩ ́ ̣ ươ ̃ ́ ư ̣ ́ ̣ ̣ ươ ̣ 

tr ng.ươ
+ Lai suât liên ngân hang:  ̃ ́ ̀ Lai suât thi tr ng liên Ngân hang  ̃ ́ ̣ ươ ̀ la lai suât ma cac̀ ̃ ́ ̀ ́  

Ngân hang ap dung khi cho nhau vay vôn trên thi tr ng liên ngân hang. ̀ ́ ̣ ́ ̣ ươ ̀
+ Lai suât tiên g i, cho vay cua cac ngân hang, tô ch c tin dung khac̃ ́ ̀ ư ̉ ́ ̀ ̉ ư ́ ̣ ́
Lai suât tiên g i ̃ ́ ̀ ư la lai suât huy đông vôn, dung đê tinh lai phai tra cho ng i g ì ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̃ ̉ ̉ ươ ư  

tiên.̀
Lai suât cho vaỹ ́  đ c ap dung đê tinh lai tiên vay ma ng i đi vay phai tra choươ ́ ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ̀ ươ ̉ ̉  

ng i cho vay. ươ
+ Lai suât thoa thuân khac: trong quan hê vay m n ngoai cac tô ch c tin dung̃ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ươ ̀ ́ ̉ ư ́ ̣
b) Căn c  vao gia tri tiên tê:ứ ̀ ́ ̣ ̀ ̣  Lai suât danh nghia va lai suât th c.̃ ́ ̃ ̀ ̃ ́ ư
- Lai suât danh nghia ̃ ́ ̃ la lai suât ch a loai tr  ty lê lam phat.̀ ̃ ́ ư ̣ ư ̉ ̣ ̣ ́
- Lai suât th c̃ ́ ư  la lai suât sau khi đa tr  đi ty lê lam phat. ̀ ̃ ́ ̃ ư ̉ ̣ ̣ ́

2.2.3. Các nhân t  nh h ng đ n lãi su t tín d ngố ả ươ ế ấ ụ

Lãi su t tín d ng th ng xuyên bi n đ ng là do nh h ng b i các nhân t  chấ ụ ươ ế ộ ả ươ ơ ố ủ 
y u sau:ế

Lai suât thi tr ng th ng xuyên biên đông la do anh h ng b i cung va câu tiñ ́ ̣ ươ ươ ́ ̣ ̀ ̉ ươ ơ ̀ ̀ ́  
dung. Cung tin dung la l ng nguôn vôn đ c dung đê cho vay. Câu tin dung la l ng̣ ́ ̣ ̀ ươ ̀ ́ ươ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ươ  
vôn ma nên kinh tê cân vay. Cac nhân tô anh h ng đên cung câu tin dung: ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ươ ́ ̀ ́ ̣
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- Cung tiên tê: cung tiên tê anh h ng tr c tiêp đên cung vê tin dung va đên lai suât̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ươ ư ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ́  
thi tr ng̣ ươ

 - Ty lê lam phat:̉ ̣ ̣ ́  Nhân tô nay co anh h ng rât l n đên s  biên đông cua lai suât́ ̀ ́ ̉ ươ ́ ơ ́ ư ́ ̣ ̉ ̃ ́  
tin dung. B i le, s  tăng hay giam cua ty lê lam phat keo theo s  biên đông cua gia tri tiêń ̣ ơ ̃ ư ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ư ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀  
tê, t  đo anh h ng đên l i ich kinh tê cua ng i cho vay.̣ ư ́ ̉ ươ ́ ơ ́ ́ ̉ ươ

- M c đô rui ro trong viêc cho vay: nêu m c rui ro tăng lên, nh ng ng i cho vayư ̣ ̉ ̣ ́ ư ̉ ư ươ  
se han chê viêc cho vay, cung vê tin dung giam đây lai suât tăng lên.̃ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̃ ́

- M c l i t c d  tinh cua cac c  hôi đâu t : ư ơ ư ư ́ ̉ ́ ơ ̣ ̀ ư Hoat đông cua cac doanh nghiêp la nêṇ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̀  
tang cua hoat đông tin dung, do vây khi ̉ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ l i t c d  tinh cua cac c  hôi đâu t  tăng lên, nhuơ ư ư ́ ̉ ́ ơ ̣ ̀ ư  
câu đâu t  se tăng, dân t i nhu câu vôn tin dung cao h n đây lai suât tăng lên va ng c lai.̀ ̀ ư ̃ ̃ ơ ̀ ́ ́ ơ ̉ ̃ ́ ̀ ươ ̣

- Tinh trang bôi chi cua NSNN: Nha n c la môt chu thê đi vay rât l n trên thì ̣ ̣ ̉ ̀ ươ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ơ ̣  
tr ng tin dung nên tinh trang bôi chi cua NSNN tac đông rât l n đên nhu câu tin dungươ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ơ ́ ̀ ́ ̣  
trên thi tr ng va t i lai suât.̣ ươ ̀ ơ ̃ ́

2.2.4. Ý nghĩa c a lãi su t tín d ngủ ấ ụ

Lãi su t tín d ng là m t trong nh ng đòn b y kinh t  quan tr ng c a n n kinh tấ ụ ộ ư ẩ ế ọ ủ ề ế 
th  tr ng. Nó tác đ ng đ n t t c  các doanh nghi p có s  d ng v n vay nói riêng và tị ươ ộ ế ấ ả ệ ư ụ ố ư 
đó đ n t t c  các lĩnh v c c a n n kinh t  qu c dân nói chung. Tác d ng c a lãi su t tínế ấ ả ư ủ ề ế ố ụ ủ ấ  
d ng đ c th  hi n  nh ng n i dung sau đây:ụ ươ ể ệ ơ ư ộ

a) Lai suât tin dung la công cu điêu tiêt kinh tê vi mỗ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̃

- Lai suât tin dung la công cu phân phôi vôn va kich thich s  dung vôn co hiêu qua.̃ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ư ̣ ́ ́ ̣ ̉

- Lai suât tin dung la công cu điêu hanh chinh sach tiên tê thông qua cac tac đông̃ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣  
cua lai suât vao m c câu tiên.̉ ̃ ́ ̀ ư ̀ ̀

- Lai suât tin dung con đ c s  dung đê th c hiên chinh sach u đai cua nha n c̃ ́ ́ ̣ ̀ ươ ư ̣ ̉ ư ̣ ́ ́ ư ̃ ̉ ̀ ươ  
vê kinh tê, xa hôì ́ ̃ ̣

b) Lai suât tin dung la công cu điêu tiêt kinh tê vi mỗ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́

- Tăng hay giam lai suât tin dung, đăc biêt la lai suât cho vay, lam cho cac doanh̉ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ́  
nghiêp vay đ c it hay nhiêu vôn. T  đo, quyêt đinh đên viêc thu hep hay m  rông saṇ ươ ́ ̀ ́ ư ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ơ ̣ ̉  
xuât kinh doanh cua t ng doanh nghiêp.́ ̉ ư ̣

- Lai suât tin dung la căn c  đê cac chu thê kinh tê l a chon c  hôi đâu t . Doanh̃ ́ ́ ̣ ̀ ư ̉ ́ ̉ ̉ ́ ư ̣ ơ ̣ ̀ ư  
nghiêp chi kinh doanh khi ty suât l i nhuân cao h n lai suât tin dung. Ca nhân chi g i tiêṭ ̉ ̉ ́ ơ ̣ ơ ̃ ́ ́ ̣ ́ ̉ ư ́  
kiêm khi lai suât đem lai cao h n cac mon đâu t  khac va cao h n ty lê lam phat.̣ ̃ ́ ̣ ơ ́ ́ ̀ ư ́ ̀ ơ ̉ ̣ ̣ ́

- Lai suât tin dung la công cu đê th c hiên hoat đông cua cac tô ch c tin dung (tâp̃ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ư ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ư ́ ̣ ̣  
trung nguôn vôn, cho vay, tô ch c thanh toan không dung tiên măt...) đam bao nguôn l c̀ ́ ̉ ư ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ư  
tai chinh đê th c hiên hach toan kinh doanh cua cac tô ch c nay.̀ ́ ̉ ư ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ư ̀

3. H  th ng ngân hàng và các t  ch c tín d ngệ ố ổ ứ ụ
3.1. Ngân hàng Trung ngươ
3.1.1. Đ nh nghĩaị
Ngân hàng Trung ng là m t đ nh ch  qu n lý Nhà n c v  ti n t , tín d ng vàươ ộ ị ế ả ươ ề ề ệ ụ  

ngân hàng, đ c quy n phát hành ti n t  là, Ngân hàng c a các Ngân hàng th c hi n ch cộ ề ề ệ ủ ư ệ ư  
năng t  ch c đi u hoà l u thông ti n t  trong ph m vi c  n c nh m n đ nh giá trổ ư ề ư ề ệ ạ ả ươ ằ ổ ị ị 
đ ng ti nồ ề .
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3.1.2. Ch c năng c a Ngân hàng Trung ngứ ủ ươ
a) Ch c năng phát hành ti nứ ề
- Ngân hàng Trung ng đ c quy n phát hành gi y b c ngân hàng và ti n kim lo iươ ộ ề ấ ạ ề ạ
Ngày nay, vi c phát hành gi y b c ngân hàng và ti n kim lo i, không còn d a trênệ ấ ạ ề ạ ư  

c  s  d  tr  vàng. Nó đ c th c hi n d a trên c  s  đ m b o b ng giá tr  hàng hóa,ơ ơ ư ư ươ ư ệ ư ơ ơ ả ả ằ ị  
d ch v  th  hi n trên các gi y nh n n  do các doanh nghi p phát hành ho c trái phi uị ụ ể ệ ấ ậ ơ ệ ặ ế  
Chính ph . Thông qua c  ch  tín d ng ng n h n, Ngân hàng Trung ng th c hi n táiủ ơ ế ụ ắ ạ ươ ư ệ  
chi t kh u ho c tái c m c  các ch ng t  có giá đ  đ a ti n vào l u thông. Kh i l ngế ấ ặ ầ ố ư ư ể ư ề ư ố ươ  
ti n phát hành ph  thu c vào t c đ  tăng tr ng kinh t  và nhu c u ti n  trong t ng th iề ụ ộ ố ộ ươ ế ầ ề ư ơ  
kỳ.

-  Ngân hàng Trung ng tham gia và ki m soát ch t ch  vi c t o ti n chuy nươ ể ặ ẽ ệ ạ ề ể  
kho n c a các Ngân hàng Th ng m i và t  ch c tín d ngả ủ ươ ạ ổ ứ ụ

Ti n chuy n kho n đ c t o ra thông qua nghi p v  tín d ng và thanh toánề ể ả ươ ạ ệ ụ ụ  
không dùng ti n m t qua h  th ng ngân hàng. C  ch  t o ti n này không th  thi uề ặ ệ ố ơ ế ạ ề ể ế  
đ c s  tham gia và ki m soát ch t ch  c a Ngân hàng Trung ng. Nghi p v  ki mươ ư ể ặ ẽ ủ ươ ệ ụ ể  
soát này đ c th c hi n b ng vi c đ nh ra t  l  d  tr  b t bu c, c  c u h p lý gi aươ ư ệ ằ ệ ị ỷ ệ ư ư ắ ộ ơ ấ ơ ư  
ti n m t và ti n chuy n kho n, lãi su t tái chi t kh u... và giao d ch tín d ng, thanh toánề ặ ề ể ả ấ ế ấ ị ụ  
v i các Ngân hàng Th ng m i và t  ch c tín d ng là Ngân hàng Trung ng th c hi nơ ươ ạ ổ ư ụ ươ ư ệ  
n i dung ch c năng phát hành ti n.ộ ư ề

Vi c phát hành ti n c a Ngân hàng Trung ng theo các kênh sau:ệ ề ủ ươ
+ Cho vay các Ngân hàng Th ng m i và t  ch c tín d ngươ ạ ổ ư ụ . Ngân hàng Trung 

ng phát hành ti n qua ho t đ ng c p tín d ng, d i hình th c tái chi t kh u, ho c táiươ ề ạ ộ ấ ụ ươ ư ế ấ ặ  
c m c  các ch ng t  có giá c a các Ngân hàng Th ng m i và t  ch c tín d ng. Đây làầ ố ư ư ủ ươ ạ ổ ư ụ  
kênh phát hành ti n quan tr ng nh t và phù h p v i c  ch  phát hành ti n hi n nay.ề ọ ấ ơ ơ ơ ế ề ệ

+ Phát hành qua th  tr ng vàng và ngo i t .  ị ươ ạ ệ Ngân hàng Trung ng phát hànhươ  
ti n đ  mua vàng và ngo i t  nh m làm tăng d  tr  ngo i h i Nhà n c và đi u ti t tề ể ạ ệ ằ ư ư ạ ố ươ ề ế ỷ 
giá h i đoái khi c n thi t.ố ầ ế

+ Ngân sách Nhà n c vayươ : Chính ph  vay c a Ngân hàng Trung ng trongủ ủ ươ  
tr ng h p ngân sách Nhà n c b  thi u h t t m th i ho c b i chi. Cũng có th  NHTươ ơ ươ ị ế ụ ạ ơ ặ ộ ể Ư 
ph i ng tr c cho Chính ph , trong tr ng h p NSNN chi tr c và thu sau. Nh ngả ư ươ ủ ươ ơ ươ ư  
kho n cho chính ph  vay quan tr ng nh t là THT  tái chi t kh u, tái c m c  các lo iả ủ ọ ấ Ư ế ấ ầ ố ạ  
trái phi u c a Chính ph  thông qua các NHTM.ế ủ ủ

+ Phát hành qua nghi p v  th  tr ng mệ ụ ị ươ ơ: Ngân hàng Trung ng phát hành ti nươ ề  
mua các ch ng t  có giá ng n h n trên th  tr ng m , nh m tăng kh i l ng ti n cungư ư ắ ạ ị ươ ơ ằ ố ươ ề  

ng, khi nhu c u ti n tăng lên. Thông qua các kênh phát hành ti n nêu trên NHT  khôngư ầ ề ề Ư  
nh ng đ m b o đ c nhu c u ti n cho l u thông, mà còn ki m soát đ c l ng ti nư ả ả ươ ầ ề ư ể ươ ươ ề  
trong l u thông.ư

a) Ch c năng ngân hàng c a các ngân hàngứ ủ

- Qu n lý tài kho n và nh n ti n g i c a các Ngân hàng Th ng m i và các tả ả ậ ề ư ủ ươ ạ ổ 
ch c tín d ngư ụ

+ Tài kho n ti n g i thanh toánả ề ư : Ngân hàng Trung ng bu c các NHTM ph i mươ ộ ả ơ 
tài kho n ti n g i thanh toán và duy trì th ng xuyên m t l ng ti n trên tài kho n nàyả ề ư ươ ộ ươ ề ả  
đ  th c hi n nghĩa v  chi tr  cho các Ngân hàng trong toàn h  th ng NH khác.ể ư ệ ụ ả ệ ố
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 + Tài kho n ti n g i d  tr  b t bu cả ề ư ư ư ắ ộ : Ngân hàng Trung ng nh n ti n g i dươ ậ ề ư ư 
tr  b t bu c c a các Ngân hàng Th ng m i theo quy đ nh. M c đích c a d  tr  b tư ắ ộ ủ ươ ạ ị ụ ủ ư ư ắ  
bu c là nh m đ m b o kh  năng thanh toán và s  d ng nó là công c  đ  đi u ti tộ ằ ả ả ả ư ụ ụ ể ề ế  
l ng ti n cung ng.ươ ề ư

- Cho vay đ i v i các Ngân hàng Th ng m i và t  ch c tín d ngố ơ ươ ạ ổ ư ụ

Ngân hàng Trung ng cho các Ngân hàng Th ng m i vay d i hình th c táiươ ươ ạ ươ ư  
chi t kh u đ c tái c m c  các ch ng t  có giá. V i t  cách là Ngân hàng c a các ngânế ấ ươ ầ ố ư ư ơ ư ủ  
hàng, Ngân hàng Trung ng luôn là ch  n  và là ng i cho vay cu i cùng đ i v i cácươ ủ ơ ươ ố ố ơ  
Ngân hàng Th ng m i.ươ ạ

- T  ch c thanh toán không dùng ti n m tổ ư ề ặ

Các Ngân hàng Th ng m i đ u m  tài kho n ti n g i thanh toán và g i ti n vàoươ ạ ề ơ ả ề ư ư ề  
tài kho n này t i Ngân hàng Trung ng. Cho nên, nó có th  t  ch c thanh toán khôngả ạ ươ ể ổ ư  
dùng ti n m t cho các Ngân hàng Th ng m i thông qua hình th c thanh toán bù trề ặ ươ ạ ư ư 
trong toàn h  th ng Ngân hàng.ệ ố

- Cung c p các d ch v  ngân hàng khác cho các t  ch c tín d ng.ấ ị ụ ổ ư ụ

c) Ch c năng Ngân hàng Nhà n cứ ướ

N i dung c a ch c này này đ c th  hi n trên các ph ng di n qu n lý Nhàộ ủ ư ươ ể ệ ươ ệ ả  
n c v  ti n t , tín d ng và ngân hàng sau đây:ươ ề ề ệ ụ

- Cung c p d ch v  ngân hàng cho kho b c nhà n c: Nh n ti n g i c a Kho b cấ ị ụ ạ ươ ậ ề ư ủ ạ  
Nhà n c cho ngân sách Nhà n c vay khi ngân sách b  thi u h t t m th i ho c b i chi,ươ ươ ị ế ụ ạ ơ ặ ộ  
qu n lý d  tr  ngo i h i qu c gia.ả ư ư ạ ố ố

- Ngân hàng Trung ng xây d ng và th c thi chính sách ti n t  qu c gia. ươ ư ư ề ệ ố

- Thay m t Chính ph  ký k t các hi p đ nh ti n t , tín d ng, thanh toán v i n cặ ủ ế ệ ị ề ệ ụ ơ ươ  
ngoài và t  ch c tài chính - tín d ng qu c t .ổ ư ụ ố ế

- Đ i di n cho Chính ph  tham gia vào m t s  t  ch c tài chính - tín d ng qu cạ ệ ủ ộ ố ổ ư ụ ố  
t  v i c ng v  là thành viên c a các t  ch c này.ế ơ ươ ị ủ ổ ư

- Th c hi n qu n lý Nhà n c và ki m soát ho t đ ng đ i v i các Ngân hàngư ệ ả ươ ể ạ ộ ố ơ  
Th ng m i và t  ch c tín d ng, bao g m:ươ ạ ổ ư ụ ồ

+ C p gi y phép ho t đ ng;ấ ấ ạ ộ

+ Quy đ nh n i dung, ph m vi ho t đ ng kinh doanh và các quy ch  nghi p vị ộ ạ ạ ộ ế ệ ụ 
đòi h i các Ngân hàng Th ng m i ph i tuân th ;ỏ ươ ạ ả ủ

+ Ki m tra, giám sát m i m t ho t đ ng c a các Ngân hàng Th ng m i;ể ọ ặ ạ ộ ủ ươ ạ

+ Đình ch  ho t đ ng ho c gi i th  Ngân hàng Th ng m i trong tr ng h pỉ ạ ộ ặ ả ể ươ ạ ươ ơ  
m t kh  năng thanh toán.ấ ả

3.1.3. H  th ng t  ch c c a NHNN Vi t Namệ ố ổ ứ ủ ệ
NHNN Vi t Nam là mô hình Ngân hàng tr c thu c Chính ph . NHNN có tr  sệ ư ộ ủ ụ ơ 

chính t i Th  đô Hà N i và t  ch c các chi nhánh t i các t nh, thành ph . Các chi nhánhạ ủ ộ ổ ư ạ ỉ ố  
này th c hi n ch c năng Ngân hàng Trung ng trên ph m vi t nh, thành ph  và ch u sư ệ ư ươ ạ ỉ ố ị ư 
lãnh đ o c a NHNN Trung ng v  t  ch c cũng nh  ho t đ ng nghi p v .ạ ủ ươ ề ổ ư ư ạ ộ ệ ụ

3.2. Ngân hàng th ng mươ ại
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3.2.1. Định nghĩa:

Ngân hàng th ng m i là m t doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c ti n t  ươ ạ ộ ệ ư ề ệ - tín 
d ng, v i ho t đ ng th ng xuyên là nh n ti n g i,cho vay và cung c p các d ch vụ ơ ạ ộ ươ ậ ề ư ấ ị ụ 
ngân hàng cho n n kinh t  qu c dân.ề ế ố

3.2.2. Ch c năng:ứ
a) Ch c năng trung gian tín d ngứ ụ
Làm trung gian tín d ng trong n n kinh t , Ngân hàng th ng m i th c hi n cácụ ề ế ươ ạ ư ệ  

nghi p v :ệ ụ
Th  nh tư ấ , Ngân hàng th ng m i huy đ ng các kho n ti n nhàn r i c a các chươ ạ ộ ả ề ỗ ủ ủ 

th  kinh t  trong xã h i, t  các doanh nghi p, h  gia đình, cá nhân, c  quan Nhà n c,ể ế ộ ư ệ ộ ơ ươ  
Ngân hàng Trung ng, Ngân hàng th ng m i và t  ch c tín d ng khác… đ  hìnhươ ươ ạ ổ ư ụ ể  
thành ngu n v n cho vay.ồ ố

Th  haiư , Ngân hàng th ng m i dùng ngu n v n đã huy đ ng đ c đ  cho vayươ ạ ồ ố ộ ươ ể  
đ i v i ch  th  kinh t  thi u v n - có nhu c u b  sung v n, g i vào tài kho n d  trố ơ ủ ể ế ế ố ầ ổ ố ư ả ư ư  
b t bu c ho c tài kho n thanh toán t i Ngân hàng Trung ng, Ngân hàng th ng m iắ ộ ặ ả ạ ươ ươ ạ  
ho c các t  ch c tín d ng khác.ặ ổ ư ụ

Nh  v y, ho t đ ng c a Ngân hàng th ng m i là ư ậ ạ ộ ủ ươ ạ "đi vay đ  cho vay"ể , là “c uầ  
n i” gi a ng i có v n d  th a và ng i có nhu c u v  v n. ố ư ươ ố ư ư ươ ầ ề ố

Ch c năng trung gian tín d ng có ý nghĩa r t quan tr ng đ i v i t t c  các đ i tácư ụ ấ ọ ố ơ ấ ả ố  
trong quan h  tín d ng:ệ ụ

• Ng i g i ti n thu đ c l i t  v n t m th i nhà r i v i kho n lãi ti n g i.ươ ư ề ươ ơ ư ố ạ ơ ỗ ơ ả ề ư  
H n n a, Ngân hàng còn đ m b o an toàn cho các kho n ti n g i và cung c p cho kháchơ ư ả ả ả ề ư ấ  
hàng các d ch v  thanh toán ti n l i.ị ụ ệ ơ

 • Ng i đi vay tho  mãn đ c nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh ho c tiêuươ ả ươ ầ ố ả ấ ặ  
dùng, mà không ph i t n kém nhi u chi phí và th i gian cho vi c tìm ki m n i cung c pả ố ề ơ ệ ế ơ ấ  
v n.ố

• B n thân Ngân hàng th ng m i s  thu đ c l i nhu n t  chênh l ch gi a lãiả ươ ạ ẽ ươ ơ ậ ư ệ ư  
su t cho vay và lãi su t ti n g i. L i nhu n này là c  s  đ  t n t i và phát tri n ngânấ ấ ề ư ơ ậ ơ ơ ể ồ ạ ể  
hàng.

• Đ i v i n n kinh t , ch c năng này góp ph n thúc đ y tăng tr ng kinh t ,ố ơ ề ế ư ầ ẩ ươ ế  
đi u hoà l u thông ti n t , n đ nh s c mua đ ng ti n và ki m ch  l m phát.ề ư ề ệ ổ ị ư ồ ề ề ế ạ

T  nh ng n i dung trên, có th  k t lu n r ng ch c năng trung gian tín d ng làư ư ộ ể ế ậ ằ ư ụ  
ch c năng c  b n và quan tr ng nh t c a Ngân hàng th ng m i.ư ơ ả ọ ấ ủ ươ ạ

b) Ch c năng trung gian thanh toánứ
Ngân hàng th ng m i làm trung gian thanh toán trên c  s  nh ng ho t đ ng điươ ạ ơ ơ ư ạ ộ  

vay đ  cho vay. Vi c nh n ti n g i và theo dõi các kho n chi trên tài kho n ti n g i c aể ệ ậ ề ư ả ả ề ư ủ  
khách hàng là ti n đ  đ  Ngân hàng th c hi n ch c năng này. M t khác, vi c thanh toánề ề ể ư ệ ư ặ ệ  
tr c ti p b ng ti n m t gi a các ch  th  kinh t  có nhi u h n ch  nh  không an toàn,ư ế ằ ề ặ ư ủ ể ế ề ạ ế ư  
chi phí l n… đã t o nên nhu c u thanh toán không dùng ti n m t qua ngân hàng.ơ ạ ầ ề ặ

Khi làm trung gian thanh toán, Ngân hàng th ng m i ti n hành nh ng nghi p vươ ạ ế ư ệ ụ 
nh : M  tài kho n ti n g i, nh n v n ti n g i vào tài kho n và thanh toán theo yêu c uư ơ ả ề ư ậ ố ề ư ả ầ  
c a khách hàng. Trong các nghi p v  đó, thanh toán theo yêu c u c a khách hàng là k tủ ệ ụ ầ ủ ế  
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